
CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG 
DẠNG BỘT FLORAPRO® TIÊU CHUẨN

Nhân giống Sinh trưởng Đầu giai đoạn ra Giữa giai đoạn ra hoa Cuối giai đoạn ra hoa Trước thu 
hoạch

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9

Tỷ lệ dinh dưỡng 
(mL/gal)

Sử dụng dung dịch 
gốc đậm đặc với tỷ 

lệ 1,0 lb/gallon

FloraPro®  Canxi + 
Dinh dưỡng vi lượng 7,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 26,5 26,5 26,5 18,5 18,5 12,5

FloraPro® 
Sinh trưởng 9,0 35,0 35,0 35,0 – – – – – – – – –

FloraPro® Ra hoa – – – – 31,5 31,5 31,5 27,5 27,5 27,5 15,5 15,5 –

FloraPro® Cuối giai 
đoạn ra hoa – – – – 8,0 8,0 8,0 14,0 14,0 14,0 24,0 24,0 29,0

0,028% HOCL TrueFlo (mL/gal) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 9

Nitơ (ppm) 60 240 240 240 200 200 200 180 180 180 115 115 50

pH đích 5,5 - 5,8 5,6 - 6,1 5,7 - 6,2

Độ dẫn điện (mS/cm) 0,6 - 0,8 2.3 - 2,5 2,4 - 2,6 2,3 - 2,5 1,9 - 2,1 1,3 - 1,5

CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG DẠNG 
BỘT FLORAPRO® TIÊU CHUẨN Nhân giống Sinh trưởng Đầu giai 

đoạn ra hoa
Giữa giai 

đoạn ra hoa
Cuối giai 

đoạn ra hoa
Trước thu 

hoạch

Tỷ lệ dinh dưỡng 
(mL/gal)

Sử dụng dung dịch 
gốc đậm đặc với tỷ 

lệ 1,0 lb/gallon 
 

Th
ứ 

tự
 tr

ộn
FloraPro® Canxi + Dinh 

dưỡng vi lượng 7,0 30,0 30,0 26,5 18,5 12,5

FloraPro® Sinh trưởng 9,0 35,0 – – – –

FloraPro® Ra hoa – – 31,5 27,5 15,5 –

FloraPro® Cuối giai đoạn 
ra hoa – – 8,0 14,0 24,0 29,0

0,028% HOCL TrueFlo (mL/gal) 3 3 3 3 3 3 - 9

Nitơ (ppm) 60 240 200 180 115 50

pH đích 5,5 - 5,8 5,6 - 6,1 5,7 - 6,2

Độ dẫn điện (mS/cm) 0,6 - 0,8 2,3 - 2,5 2,4 - 2,6 2,3 - 2,5 1,9 - 2,1 1,3 - 1,5
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Lưu ý: Biểu đồ dinh dưỡng cây trồng chỉ mang tính chất tham khảo. Nhu cầu thực tế của cây trồng và/hoặc 
kết quả đạt được có thể khác nhau tùy theo điều kiện và quy trình canh tác cụ thể của quý vị.DO GENERAL HYDROPONICS CUNG CẤP
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TIÊU CHUẨNCHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG DẠNG BỘT

Khuyến nghị nên sử 
dụng buồng trộn giữa 
bước bơm Canxi + Dinh 
dưỡng vi lượng và các 
dung dịch kiềm khác

Xơ dừa & bông khoáng


